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- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Thu Huyền; 

Các Hội thẩm nhân dân: 
 

          Ông Nguyễn Minh Toàn; 
 

          Bà Phạm Thị Kim Thu. 
 

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị   m   n - Th     Toà án     Toà án 

nh n   n  u n H ng Bàng   hành  hố Hải Ph ng. 
 

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân    n Hồng  àng th m gi  phi n t  : 

Bà Lê Thị Kiều Dung - Kiểm sá  viên. 
 

Ngày 23  háng 9 năm 2021  ại     s  Toà án nh n   n  u n H ng Bàng  

 hành  hố Hải Ph ng        s   h m   ng  h i v  án h nh s  s   h m
 
 h  l  số: 

56 2021 TL T-H  ngày 19  háng 8 năm 2021 theo Quyế  định đ   v  án           

số: 61/2021 QĐXX T-HS ngày 10  háng 9 năm 2021  đối với bị  áo:  

LTL, sinh ngày 07 tháng 8 năm 1991   ại Hải Ph ng. N i đăng    hộ  h u 

 h ờng   ú:  ố 20 29 A   h ờng B   u n C   hành  hố Hải Ph ng; n i  ạm   ú:  ố 

40/16/646 D   h ờng E   u n C, thành  hố Hải Ph ng; nghề nghiệ : L o động    

 o;    nh độ văn hoá: 12 12;   n  ộ : Hán; giới   nh: N m;   n giáo: Kh ng;  uố  

 ị h:  iệ  N m; bố là: F  mẹ là: G; bị  áo  hung sống nh  vợ  h ng với  hị H, 

nh ng  h ng  ó đăng     ế  h n   ó 01  on;  iền án:  ó 02  iền án  ại Bản án H nh 

s  s   h m số: 36/2013/HSST ngày 07-6-2013     T   án nh n   n huyện An 

D  ng   hành  hố Hải Ph ng     hạ  30  háng  ù về  ội Lừ  đảo  hiếm đoạ   ài sản 

và Bản án H nh s  s   h m số: 27/2017/HSST ngày 24-01-2017     T   án nh n 

  n  u n Lê  h n   hành  hố Hải Ph ng     hạ  48  háng  ù về  ội Lừ  đảo  hiếm 

đoạ   ài sản;  iền s :  h  ; nh n  h n: Kh ng; bị  ạm giữ ngày 28-02-2021  bị  ạm 

gi m  ừ ngày 08-3-2021;  ó m  . 

- Bị hại: 

 1. Anh BH1; trú  ại:  ố 10 20 23 409 I   h ờng J   u n C   hành  hố Hải 

Phòng;  ó m  . 

 2. Anh BH2; trú  ại:  ố 2 12 106 K   h ờng L   u n M   hành  hố Hải 

Phòng;  ó m  . 
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 3. Anh BH3; trú  ại:  ố 9 L  3       hể N   h ờng O   u n M   hành  hố Hải 

Phòng;  ó m  . 

 4. Anh BH4; trú tại:  ố 50 P   hị   ấn Q  huyện R   hành  hố Hải Ph ng;  ó 

m  . 

 - Ng ời  ó  uyền lợi  nghĩ  v  liên  u n đến v  án: 

 1. Anh NLQ1;   ú  ại:  ố 1 L  A1  Khu 97 S   h ờng T   u n U   hành  hố 

Hải Ph ng;  ó m  . 

 2. Hộ  inh  o nh NLQ2 (viế   ắ  là Hộ  inh  o nh); đị   hỉ:  ố 170 V   h ờng 

V   u n M   hành  hố Hải Ph ng; vắng m  .  

 3.   ng  y  ổ  hần NLQ3 (viế   ắ  là   ng  y NLQ3); đị   hỉ     s :  ố 29F 

A   h ờng W, qu n X   hành  hố Hà Nội; 

 Ng ời đại  iện hợ   há        ng  y NLQ3: Ông Y   hứ  v : Phó Giám 

đố   hi nhánh   ng  y NLQ3  ại Hải Ph ng; đị   hỉ: Khu Z   h ờng AA, thành 

 hố AB   ỉnh Hải D  ng là ng ời đại  iện  heo  y  uyền       ng  y NLQ3 (theo 

 ăn bản  y  uyền số 304 UQ-MM/2021 ngày 23-9-2021);  ó m  . 

 4.   ng  y T á h nhiệm Hữu hạn NLQ4 (viế   ắ  là   ng  y NLQ4); đị   hỉ 

    s :  ố 399 AC   h ờng AD   u n AE   hành  hố Hà Nội; 

 Ng ời đại  iện hợ   há        ng  y NLQ4: Ông AF   hứ  v : Phó Giám 

đố   hi nhánh   ng  y NLQ4 Hải Ph ng; đị   hỉ:  ố 36A 170 A   h ờng B   u n 

C   hành  hố Hải Ph ng là ng ời đại  iện  heo  y  uyền     Công ty NLQ4 (theo 

 ăn bản  y  uyền số 229/2021/UQ-NLQ4 ngày 22-9-2021);  ó m  . 

NỘI  UNG VỤ ÁN:
  

Theo các  ài liệu  ó   ong h  s  v  án và  iễn biến  ại  hiên      nội  ung v  

án đ ợ   óm  ắ  nh  s u: 

LTL đã đ       h ng  in để đ t mua trên mạng xã hội ( h ng  á  định đ ợc 

nhân thân lai lịch) một  ăn   ớc công dân giả số 015071000030 mang tên AG, sinh 

ngày 24-7-1988, Hộ kh u  h ờng trú: AH, AI, A, Hà Nội và một  ăn   ớc công dân 

giả số 031091011431 mang tên LTL, sinh ngày 07-8-1991, Hộ kh u  h ờng trú: Số 

20/29 A, B, C, Hải Phòng với giá 600.000 đ ng; mua 01 điện thoại mô hình giống 

với điện thoại Iphone 12 pro; tạo một tài khoản f  eboo   ó  ên “AJ”;  hu n bị một 

sim điện thoại số 0945279682 và tạo tài khoản z lo “AG”. Ngày 23-02-2021, LTL s  

d ng  ăn   ớc giả tên AG, sim điện thoại số 0945279682 liên lạc với anh NLQ1 (là 

quản l   ăn hộ cho thuê tại AK) để đ t thuê phòng Số 202 c    ăn hộ AL   hu đ   hị 

AM,  h ờng AN, qu n U với giá 500.000 đ ng/01 ngày. Đến tối cùng ngày, LTL có 

đ    hị AO đến ng  mộ  đêm. Khoảng 08 giờ ngày 24-02-2021, LTL đ    hị AO về 

nhà r i quay lại  ăn hộ AP bằng taxi. Lúc này, LTL s  d ng f  eboo  “AJ” liên hệ 

với c   hàng điện thoại c a Hộ  inh  o nh đ t mua một chiếc Iphone 12 Promax, 
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màu trắng và một chiế  đ ng h  A  le W   h  e is 6 màu đen  LTL yêu cầu nhân 

viên giao hàng và nh n tiền tại địa chỉ AL   hu đ   hị AQ. Đến khoảng 10 giờ 40 

phút cùng ngày, anh BH1 và anh BH2 là 02 nhân viên c   hàng điện thoại đến giao 

hàng. Tại đ y  LTL mời h i ng ời này lên trên phòng 202 c    ăn hộ thể hiện đ y là 

nhà c a mình.   u đó, LTL đề nghị đ ợc m  hộ  điện thoại Iphone 12 pro max ra 

   ớ  để  em hàng   án   nh   ờng l   nh ng nh n viên gi o hàng  h ng đ ng ý, 

nên LTL quay sang kéo dài thời gian bằng cách giả vờ gọi điện thoại mô hình giống 

với điện thoại Iphone 12 pro cho bạn cầm tiền đến.   u đó, LTL đề nghị nhân viên 

giao hàng  ho m ợn hộ  đ ng h  Apple Watch  6 để cầm sang phòng bên cạnh hỏi ý 

kiến vợ. Tin    ng LTL là ch  nhà, nên anh BH2 và anh BH1 đã đ ng   đ   hộp 

đ ng h  Apple Watch Seris 6 cho LTL. LTL cầm tài sản này đi  uống tầng 01 r i bắt 

   i đến c   hàng điện thoại AR, địa chỉ 168 V, M, Hải Phòng. LTL liên lạc với ch  

c a hàng là anh AS, trú tại: Tổ AT, qu n AU, thành phố Hải Ph ng để bán với giá 

7.500.000 đ ng. Số tiền này, AS đã  huyển vào tài khoản Ngân hàng Vietcombank 

c a LTL. AU không biế  đ y là  ài sản do LTL chiếm đoạt mà có, LTL  ũng  h ng 

nói cho AU biết. Số tiền bán đ ợc, LTL đã s  d ng hết vào việc chi tiêu cá nhân.  

Ngày 27-02-2021, LTL đến     u n   ng  n đầu thú và t  nguyện giao nộp 

01 bộ quần áo màu đen  sọc trắng có chữ adidas; 01 đ i     màu   nh bằng nh a; 01 

điện  hoại nhãn hiệu No i  mo el 6300  màu đen   ó in  ãy số   ên vỏ máy: 

353508 02 001034 9 đã  u  s    ng, 01 điện  hoại   hone     màu h ng  số imei 

  ên vỏ máy: 355434073349823 đã  u  s    ng, 01  ăn   ớ    ng   n số 

015071000030 mang tên AG, sinh ngày 24-7-1988, Hộ  h u  h ờng   ú: AH, AI, 

A, Hà Nội và 01  ăn   ớ    ng   n số 031091011431 mang tên LTL, sinh ngày 

07-8-1991, Hộ  h u  h ờng   ú: số 20/29 A, B, C  Hải Ph ng. 

Tại bản Kết lu n định giá số 09/KL-HĐĐGT  ngày 28-02-2021 c a Hội 

đ ng định giá tài sản trong Tố t ng hình s  Ủy ban nhân dân qu n U kết lu n: 

“Một chiếc Apple Watch Series 6, số IMEI: GY6DW4J3Q1RP có giá trị 

10.650.000 đồng”. 

Tại bản Kết lu n giám định số 59/KLGĐ-PC09 ngày 28-4-2021 c a Phòng 

Kỹ thu t Hình s , Công an thành phố Hải Phòng, kết lu n: 

“01 (một) Căn cước công dân; Số: 031091011431; Họ và tên: LTL; Ngày, 

tháng, năm sinh: 07/08/1991; Nơi thường trú: Số 20/29 A, B, C, Hải Phòng, ghi ngày 

21/05/2020 (ký hiệu A1) là giả; 

01 (một) Căn cước công dân; Số 015071000030; Họ và tên: AG; Ngày, 

tháng, năm sinh: 24/07/1988; Nơi thường trú: P11 gác 22A, TT Dệt 8/3 Quỳnh Mai, 

A, Hà Nội, ghi ngày 01/10/2018 (ký hiệu A2) là giả”. 

Ngoài hành vi phạm tội   ên   uá    nh điều tra m  rộng v  án  đã  á  định 

LTL còn th c hiện hai hành vi bằng  h  đoạn gi n  ối chiếm đoạt tài sản c   ng ời 

khác, c  thể:  

Cùng th  đoạn nêu trên, ngày 12-01-2021, LTL đã  huê  h ng 101  ăn hộ 

AV   hu đ   hị AM, AN, U, Hải Phòng. Ngày 13-01-2021, LTL s  d ng facebook 
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do LTL tạo     ó  ên là “AW” nhắn  in đ t mua hàng c a Công ty NLQ3 01 điện 

thoại Iphone 12, 128gb, màu xanh và 01 bộ máy tính để bàn. LTL yêu cầu giao 

hàng tại  ăn hộ AV. Đến      ngày 13-01-2021, anh BH3 là nhân viên giao hàng 

c a Công ty NLQ3 đến giao hàng cho LTL. Tại đ y  LTL mời BH3 vào  ăn hộ, r i 

m ợn điện thoại Iphone 12 128Gb  em    ớc và yêu cầu BH3 lắ  đ t bộ máy tính. 

BH3 đ ng   đ   điện thoại cho LTL và tiếp t c lắ  đ t. Sau khi cầm đ ợ  điện 

thoại, LTL ra ngoài bắt xe ôm bỏ đi, không thanh toán tiền.   u đó  LTL đã bán 

chiế  điện thoại chiếm đoạ  đ ợc cho một ng ời không quen biết với giá 

17.000.000 đ ng. Số tiền này LTL đã  iêu sài  á nh n hết. 

 Tại bản Kết lu n định giá tài sản số 10/KL-HĐĐGT  ngày 02-3-2021 c a 

Hội đ ng định giá tài sản trong Tố t ng hình s  Ủy ban nhân dân qu n U kết lu n: 

“Một chiếc Apple Iphone 12 128 Green có giá 23.390.000 đồng”. 

Cùng th  đoạn nêu trên, ngày 25-01-2021, LTL thuê phòng tại khách sạn địa 

chỉ: Số 24, Lô 1, Khu 97 S,  h ờng T, qu n U, thành phố Hải Ph ng.   u đó  s  

d ng f  eboo  “AJ”  o LTL l   đ t mua hàng online c a Siêu thị điện máy HC 

Hải Phòng và yêu cầu giao hàng tại khách sạn đã thuê. Khoảng 16 giờ ngày 25-01-

2021, anh BH4 là nhân viên giao hàng c a siêu thị H  đến giao hàng cho LTL 

g m: 01 đ ng h  A  le W   h  e ies 6 4GB  40mm  màu đỏ; 01 điện thoại Iphone 

12 Pro max 256GB, màu vàng; 01 ốp trong mophie Iphone 12Pro max; 01 kính 

  ờng l c Hoco; 01 sạc nhanh Apple Iphone 20W và 01 bộ máy tính kèm máy in 

để bàn. Tại đ y  LTL yêu cầu anh BH4 lắ  đ t bộ máy tính, còn LTL đ ợc xem 

   ớ  điện thoại  đ ng h  và một số ph  kiện điện thoại. Do  in    ng, nên anh 

BH4 đ ng   đ    ho LTL và tiếp t c lắ  đ t. Sau khi cầm đ ợ  điện thoại  đ ng 

h  và một số ph  kiện điện thoại trong tay, LTL ra ngoài bắt xe ôm bỏ đi, không 

thanh toán tiền.   u đó  LTL đã bán  oàn bộ tài sản chiếm đoạ  đ ợc cho một 

ng ời không quen biết với giá gần 30.000.000 đ ng, số tiền này LTL đã  iêu sài  á 

nhân hết. 

Tại bản Kết lu n định giá tài sản số 21/KL-HĐĐGT  ngày 14-5-2021 c a 

Hội đ ng định giá tài sản trong Tố t ng hình s , Ủy ban nhân dân qu n U kết lu n:  

“Đồng hồ Apple Watch Series 64Gb, 40mm, màu đỏ (Red) có giá trị 

12.490.000 đồng. Điện thoại Iphone 12 Pro max 256Gb, màu vàng (Gold) có giá 

trị 29.136.000 đồng. Ốp trong mophie Iphone 12 Pro max (6.7”) có giá trị 320.000 

đồng. Kính cường lực Hoco G5/G6 Iphone12 Pro max (6.7”) có giá trị 65.000 

đồng. Sạc nhanh Apple Iphone 20W USB-C có giá trị 430.000 đồng. Tổng là 

42.441.000 đồng”. 

Tại  áo   ạng số: 61/CT-VKSHB ngày 17-8-2021      iện Kiểm sá  nh n 

  n  u n H ng Bàng   uy  ố bị  áo LTL về  ội Lừ  đảo  hiếm đoạ   ài sản  heo 

điểm       hoản 2 Điều 174 Bộ lu   H nh s  và  ội Làm giả  on  ấu   ài liệu        

 u n   ổ  hứ ;  ội s    ng  on  ấu ho    ài liệu giả         u n   ổ  hứ  theo quy 

định  ại điểm    e  hoản 2 Điều 341 Bộ lu   H nh s . 

Tại phiên  oà, bị  áo khai nh n hành vi nh  nội  ung  iện Kiểm sá  nh n   n 
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 u n H ng Bàng đã   uy  ố. 

Tại phiên tòa, bị hại là anh BH1 và anh BH2 thống nhấ     nh bày nh  s u: 

Anh BH1 và anh BH2 đều là nhân viên c a Hộ  inh  o nh, anh BH1 và anh BH2 

có trách nhiệm quản lý hàng trong quá trình giao hàng cho khách. Nếu  nh BH1 và 

anh BH2 làm mấ  hàng     Hộ  inh  o nh   h   nh BH1 và anh BH2  hải  ó nghĩ  

v  b i  h ờng số  iền bằng với giá bán  h    ế     loại hàng đó.   u  hi  bị  áo 

 hiếm đoạ   ài sản nh  nêu   ên c a Hộ  inh  o nh do anh BH1 và anh BH2  uản 

lý, anh Dũng và anh BH2 đã  hải b i  h ờng cho Hộ  inh  o nh tổng số tiền 

11.250.000 đ ng. T ong đó   nh BH1 phải b i  h ờng số tiền 5.625.000 đ ng, anh 

BH2 phải b i  h ờng số tiền 5.625.000 đ ng. Vì v y, anh BH1 yêu cầu bị cáo phải 

b i  h ờng số tiền 5.625.000 đ ng, anh BH2 yêu cầu bị cáo phải b i  h ờng số tiền 

5.625.000 đ ng. 

Tại phiên tòa, bị hại là anh BH3    nh bày nh  s u: Anh BH3 là nhân viên 

giao hàng c a Công ty NLQ3, anh BH3 có trách nhiệm quản lý hàng trong quá 

trình giao hàng cho khách. Nếu  nh BH3 làm mấ  hàng     Công ty NLQ3, thì anh 

BH3  hải  ó nghĩ  v  b i  h ờng số  iền bằng với giá bán  h    ế     loại hàng đó. 

  u  hi  bị  áo  hiếm đoạ   ài sản nh  nêu   ên c a Công ty NLQ3 do anh BH3 

 uản l    nh BH3 đã  hải b i  h ờng cho Công ty NLQ3 số tiền 23.390.000 đ ng. 

Vì v y, anh BH3 yêu cầu bị cáo phải b i  h ờng số tiền 23.390.000 đ ng. 

Tại phiên tòa, bị hại là anh BH4    nh bày nh  sau: Anh BH4 là nhân viên 

giao hàng c a Công ty NLQ4, anh BH4 có trách nhiệm quản lý hàng trong quá 

trình giao hàng cho khách. Nếu  nh BH4 làm mấ  hàng      ông ty NLQ4, thì anh 

BH4  hải  ó nghĩ  v  b i  h ờng số  iền bằng với giá bán  h    ế     loại hàng đó. 

  u  hi  bị  áo  hiếm đoạ   ài sản nh  nêu   ên c a Công ty NLQ4 do anh BH4 

 uản l    nh BH4  hải b i  h ờng cho Công ty NLQ4 số tiền 48.180.000 đ ng. Vì 

v y, anh BH4 yêu cầu bị cáo phải b i  h ờng số tiền 48.180.000 đ ng. 

Tại  hiên      ng ời  ó  uyền lợi  nghĩ  v  liên  u n đến v  án là   ng  y 

NLQ3 và Công ty NLQ4 đều  á  nh n lời    nh bày      nh BH3 và anh BH4 là 

đúng s   h   và đề nghị T   án nh n   n  u n H ng Bàng giải  uyế   heo  uy định 

     há  lu   để bảo đảm  uyền và lợi   h hợ   há       nh BH3 và anh BH4. 

Tại phiên  oà, bị  áo LTL  hấ  nh n  á  yêu  ầu đề nghị b i  h ờng      á  bị 

hại nh  nêu   ên. 

Tại  hiên  oà  đại  iện  iện Kiểm sá     nh bày lời lu n  ội nh  s u:  

Bị  áo LTL bằng  h  đoạn gi n  ối đã b  lần  h   hiện hành vi  hiếm đoạ   ài 

sản      á  bị hại  ó  ổng giá   ị  ài sản là 76.481.000 đ ng. Do v y  hành vi     bị 

 áo đã  hạm  ội Lừ  đảo  hiếm đoạ   ài sản với   nh  iế  định  hung h nh  hạ  là 

“Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng” và bị 

cáo đã  ó h i  iền án  h   đ ợ   ó  án    h  nên lần  hạm  ội này     bị  áo  huộ  

   ờng hợ  “tái phạm nguy hiểm”.    v y  Kiểm sá  viên đề nghị Hội đ ng        

 ế   ội bị  áo về  ội Lừ  đảo  hiếm đoạ   ài sản  heo điểm       hoản 2 Điều 174 Bộ 

lu   H nh s . 
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Bị  áo LTL  ó hành vi  ung  ấ   h ng  in để đ   mu   u  f  eboo  mộ   ăn 

  ớ    ng   n giả m ng  ên AG và s    ng  ăn   ớ  này để  huê  h ng Số 202 

Căn hộ Số AV, khu đ   hị AM   h ờng Th ợng L , U làm n i  h   hiện hành vi 

 hạm  ội. Nh  v y, bị  áo LTL đã có hành vi cung  ấ   h ng  in để làm giả  ăn 

  ớ  và s    ng  h nh  ăn   ớ  giả đó để  h   hiện hành vi   ái  há  lu  . Vì hành 

vi s    ng  ăn   ớ    ng   n giả m ng  ên AG làm  h  ng  hứ    h  đoạn để 

 h   hiện hành vi Lừ  đảo  hiếm đoạ   ài sản nên  h ng bị   uy  ứu   á h nhiệm 

h nh s  về mộ   ội  iêng. 

 ăn  ứ lời khai c a bị cáo tại     u n điều tra và lời trình bày c a bị cáo tại 

phiên tòa, thấy rằng: Bị cáo LTL với động     m   đ  h là làm giả  ăn   ớc công 

dân, nên đã  h  động đ t mua trên mạng xã hội c   ng ời không quen biế  và đã 

tiế    y  ho đối   ợng làm giả bằng hành vi cung cấp thông tin phần họ và tên, 

ngày  háng năm sinh, số  ăn   ớc công dân, hộ kh u  h ờng trú đối với  ăn   ớc 

công dân giả mang tên LTL và cung cấp thông tin phần họ và  ên đối với  ăn   ớc 

công dân giả mang tên AG. Do v y  hành vi     bị  áo đã  hạm  ội Làm giả  on 

 ấu   ài liệu         u n   ổ  hứ  với   nh  iế  định  hung h nh  hạ  là “Sử d ng con 

d u, tài  iệu ho c gi y tờ  hác thực hiện tội phạm ít nghiêm trọng…” và bị  áo đã 

 ó h i  iền án  h   đ ợ   ó  án    h  nên lần  hạm  ội này     bị  áo  huộ     ờng 

hợ  “tái phạm nguy hiểm”.    v y  Kiểm sá  viên đề nghị Hội đ ng         ế   ội bị 

cáo về  ội Làm giả  on  ấu   ài liệu         u n   ổ  hứ   heo  uy định  ại điểm    e 

 hoản 2 Điều 341 Bộ lu   H nh s . 

 ăn  ứ  uy định  ại Điều 298 Bộ lu   Tố   ng h nh s   uy định giới hạn     

việ           h  Hội đ ng         ó  uyền        bị  áo LTL  hêm 01   nh  iế  định 

khung “Làm từ 02 … con d u, tài  iệu ho c gi y tờ  hác” về  ội Làm giả  on  ấu  

 ài liệu         u n   ổ  hứ   uy định  ại điểm c  hoản 2 Điều 341 Bộ lu   H nh 

s , đề nghị Hội đ ng         em      uyế  định. 

 Từ những  h n    h nêu   ên  Kiểm sá  viên đề nghị Hội đ ng         ế   ội 

bị  áo về  ội Lừ  đảo  hiếm đoạ   ài sản  heo điểm       hoản 2 Điều 174 Bộ lu   

H nh s  và  ội Làm giả  on  ấu   ài liệu         u n   ổ  hứ   heo  uy định  ại điểm 

   e  hoản 2 Điều 341 Bộ lu   H nh s  và đề nghị Hội đ ng         em      á   uy 

định  ại điểm g  hoản 1 Điều 52 Bộ lu   H nh s  (đối với  ội Lừ  đảo  hiếm đoạ   ài 

sản); điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; Điều 38; Điều 55 c a Bộ lu t Hình s   đề 

nghị     hạ  bị  áo LTL mứ  án  ừ 42  háng đến 48  háng tù về  ội Lừ  đảo  hiếm 

đoạ   ài sản và mứ  án  ừ 30  háng đến 36  háng  ù về  ội Làm giả  on  ấu   ài liệu 

        u n   ổ  hứ . Tổng hợ  h nh  hạ      h i  ội đề nghị     hạ  bị  áo mứ  án 

 ừ 72  háng đến 84  háng tù. Miễn á    ng h nh  hạ  bổ sung đối với bị  áo.  

Đề nghị Hội đ ng         ăn  ứ Điều 47 Bộ lu   H nh s ; Điều 106 Bộ lu   

Tố   ng h nh s    

Tị h  hu  iêu h y 01 điện  hoại màu đen  h ng nhãn hiệu   h ng  h i động 

đ ợ  (điện  hoại m  h nh); 01 bộ  uần áo  hấ  liệu vải màu đen  ó sọ    ắng  hạy 

 ọ  02 bên   y và ống  uần   ó  hêu  hữ   i  s màu   ắng đã  u  s    ng; 01 đ i 
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    màu   nh bằng nh   đã  u  s    ng; 01  ăn   ớ    ng   n số 015071000030 

mang tên AG, sinh ngày 24-7-1988, Hộ kh u  h ờng trú: AH, AI, A, Hà Nội và một 

 ăn   ớc công dân giả số 031091011431 mang tên LTL, sinh ngày 07-8-1991, Hộ 

kh u  h ờng trú: Số 20/29 A, B, C, Hải Phòng. 

Tị h  hu sung Ng n sá h nhà n ớ : 01 điện  hoại nhãn hiệu No i  mo el 

6300  màu đen   ó in  ãy số   ên vỏ máy: 353508 02 001034 9 đã  u  s    ng và 

01 điện  hoại   hone     màu h ng  số imei   ên vỏ máy: 355434073349823 đã 

 u  s    ng.  

Đề nghị Hội đ ng         ăn  ứ Điều 585  Điều 586 và Điều 589 Bộ lu   D n 

s ; buộ  bị  áo LTL  hải b i  h ờng  ho anh BH1 số tiền 5.625.000 đ ng, b i 

 h ờng cho anh BH2 số tiền 5.625.000 đ ng, b i  h ờng cho anh BH3 số tiền 

23.390.000 đ ng và b i  h ờng cho  nh Mạ   hi BH4 số tiền 48.180.000 đ ng. 

Bị  áo  hải nộ  án  h  h nh s  s   h m và   n s  s   h m  heo  uy định. 

Đối với H  o  h   đ   ăn  ứ  á  định đ ng  hạm  ội Lừ  đảo  hiếm đoạ   ài 

sản nên     u n  ảnh sá  điều       ng  n  u n H ng Bàng tiếp t c tách ra, làm 

rõ x  lý sau. 

Đối với Phạm  ăn T nh  h ng đ   ăn  ứ  á  định có dấu hiệu phạm  ội Tiêu 

 h   ài sản  o ng ời  há   hạm  ội mà  ó nên     u n  ảnh sá  điều       ng  n 

 u n H ng Bàng  h ng    l . 

Đối với hành vi LTL thuê làm giả  ăn   ớc công dân cho LTL, đối   ợng 

làm giả  ăn   ớ    ng   n bán  ho LTL cùng  á  đối   ợng  há  mu   ài sản do 

LTL phạm tội mà có  h    á  định đ ợ  nh n  h n l i lị h, nên     u n  ảnh sá  

điều       ng  n  u n H ng Bàng  iế      điều       á  minh làm    x  lý sau. 

Đối với hành vi giữa tháng 02-2021   ũng với  h  ng  hức th  đoạn nh  

trên, LTL đã chiếm đoạt tài sản là mộ  điện thoại   hone   ên địa bàn thành phố Hà 

Nội (không nhớ địa chỉ c  thể). LTL không nhớ lừ  đảo chiếm đoạt tài sản c a c a 

hàng nào v    m và đ t mua qua mạng, sau khi chiếm đoạ  đ ợc tài sản đã bán  ho 

ng ời không quen biế  đ ợc số tiền 20.000.000 đ ng. LTL đã  hi  iêu  á nh n hết 

số tiền này. Hành vi này     u n  ảnh sát điều tra Công an qu n H ng Bàng tiếp 

t    á  minh  điều tra làm rõ, x  lý sau. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:  
 

T ên    s  nội  ung v  án   ăn  ứ vào  á   ài liệu   ong h  s  v  án đã đ ợ  

   nh   ng  ại  hiên      Hội đ ng        nh n định nh  s u:
  

 ề  h       ố   ng: 

[1]  ề  ài liệu   hứng  ứ     u n  ảnh sá  điều      Điều     viên   iện  iểm 

sá   Kiểm sá  viên  hu  h  ; bị  áo  ng ời  h m gi   ố   ng  há   ung  ấ  đều  h   

hiện đúng  uy định     Bộ lu   Tố   ng h nh s . Quá    nh điều        uy  ố và  ại 

 hiên      bị  áo và ng ời  h m gi   ố   ng  há   h ng  ó  hiếu nại về những 

 hứng  ứ   ài liệu đã  hu  h     ung  ấ . Do đó  những  hứng  ứ   ài liệu   ong v  

án đều hợ   há . 
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[2]  ề hành vi   uyế  định  ố   ng         u n  ảnh sá  điều      Điều     

viên   iện  iểm sá   Kiểm sá  viên   ong  uá    nh điều        uy  ố đã  h   hiện đúng 

về  h m  uyền     nh      h       uy định     Bộ lu   Tố   ng h nh s . Quá    nh 

điều     và  ại  hiên      bị  áo và ng ời  h m gi   ố   ng  há   h ng  ó    iến ho   

 hiếu nại về hành vi   uyế  định      á      u n  iến hành  ố   ng  ng ời  iến hành 

 ố   ng nêu   ên. Do đó   á  hành vi   uyế  định  ố   ng      á      u n  iến hành  ố 

  ng  ng ời  iến hành  ố   ng đã  h   hiện đều hợ   há . 

 ề  ội danh: 

[3] Chứng  ứ  á  định bị  áo  ó  ội: Tại  hiên      bị  áo nh n  ội. Lời  h i 

nh n  ội     bị  áo  hù hợ  với biên bản ghi lời  h i     bị hại  ng ời  ó  uyền lợi  

nghĩ  v  liên  u n đến v  án về động     m   đ  h   h  đoạn  hạm  ội và  á h  hứ  

bị  áo  iêu  h   ài sản s u  hi đã  hiếm đoạ  đ ợ   ừ bị hại. Đ ng  hời    n đ ợ  

 hứng minh b i Kết lu n định giá số 09/KL-HĐĐGT  ngày 28-02-2021, Kết lu n 

định giá tài sản số 10/KL-HĐĐGT  ngày 02-3-2021, Kết lu n định giá tài sản số 

21/KL-HĐĐGT  ngày 14-5-2021 c a Hội đ ng định giá tài sản trong Tố t ng 

hình s  Ủy ban nhân dân qu n U và Kết lu n giám định số 59 KLGĐ-PC09 ngày 

28-4-2021 c a Phòng Kỹ thu t hình s , Công an thành phố Hải Phòng; Biên bản 

tiếp nh n ng ời phạm tội    đầu thú vào h i 10 giờ 00 phút, ngày 27-02-2021 tại 

  ng  n  h ờng Th ợng Lý, qu n H ng Bàng và các v    hứng đã  hu giữ     bị 

cáo. Từ  á   ết lu n định giá tài sản nêu   ên  á  định  á   ài sản bị  áo  hiếm đoạ  

     á  bị hại  ó  ổng giá   ị là 76.481.000 đ ng.  

[4] Ngày 23-02-2021, bị cáo s  d ng  ăn   ớc công dân giả tên AG để thuê 

01  h ng  ại  ăn hộ AL   hu đ   hị AM   h ờng AN, U. Ngày 24-02-2021, s  d ng 

f  eboo  “AJ” liên hệ với c   hàng điện thoại c a Hộ  inh  o nh NLQ2 đ t mua 

một chiếc Iphone 12 Promax và một chiế  đ ng h  A  le W   h  e is 6 màu đen  

yêu cầu nhân viên giao hàng và nh n tiền tại địa chỉ AL   hu đ   hị AQ. Sau khi nhân 

viên gi o hàng m ng hàng đến, LTL mời h i ng ời này lên trên phòng đã  huê thể 

hiện đ y là nhà   a mình.   u đó  LTL đề nghị đ ợc m  hộ  điện thoại để xem hàng, 

 án   nh   ờng l   nh ng nh n viên gi o hàng  h ng đ ng ý, nên LTL kéo dài thời 

gian bằng cách giả vờ gọi điện thoại mô hình giống với điện thoại Iphone 12 pro cho 

bạn cầm tiền đến.   u đó  LTL đề nghị nh n viên gi o hàng  ho m ợn hộ  đ ng h  

A  le W   h  6 để cầm sang phòng bên cạnh hỏi ý kiến vợ. Sau khi cầm đ ợc hộp 

đ ng h  Apple Watch Seris 6, LTL bỏ đi   h ng  h nh  oán  iền và bán lấy tiền chi 

tiêu cá nhân. Theo Kết lu n định giá số 09/KL-HĐĐGT  ngày 28-02-2021 chiếc 

đ ng h  này có giá trị 10.650.000 đ ng. 

[5] Theo   ng văn số: 50 TANDT -PC ngày 07-4-2020     T   án nh n 

  n  ối   o h ớng  ẫn    l  h nh s  đối với ng ời vừ  s    ng giấy  ờ   ài liệu giả 

        u n   ổ  hứ  để lừ  đảo  hiếm đoạ   ài sản   h  hành vi vừ  s    ng giấy  ờ 

 ài liệu giả         u n   ổ  hứ  nhằm  hiếm đoạ   ài sản     ng ời  há  là  ấu 

hiệu đ      ng   ong m    há h  u n      ội Lừ  đảo  hiếm đoạ   ài sản và  ũng là 

hành vi  há h  u n      ội      ng  on  ấu   ài liệu giả         u n   ổ  hứ . Nên 
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 heo  uy định  ại M   2   ng văn số: 233 TANDT -PC ngày 01-10-2019     T   

án nh n   n  ối   o  h  ng ời  h   hiện mộ  hành vi  hạm  ội nh ng  hỏ  mãn  ấu 

hiệu  ấu  hành     nhiều  ội  h  bị   uy  ứu   á h nhiệm h nh s  về  ội n ng h n.    

v y  hành vi     bị  áo nêu   ên  hỉ bị    l  h nh s  về  ội Lừ  đảo  hiếm đoạ   ài 

sản  heo  uy định  ại Điều 174     Bộ lu   H nh s  là  hù hợ  với  á   uy định 

     há  lu  . 

[6] Ngày 12-01-2021, LTL đã  huê  h ng tại  ăn hộ AV   hu đ   hị AM, U. 

Ngày 13-01-2021, LTL s  d ng facebook do LTL tạo     ó  ên là “AW” nhắn tin 

đ t mua hàng c a Công ty NLQ3 Hải Ph ng 01 điện thoại Iphone 12 128gb và 01 

bộ máy   nh để bàn, yêu cầu giao hàng tại  ăn hộ. Sau khi nhân viên giao hàng 

m ng hàng đến, LTL mời BH3 vào  ăn hộ, r i m ợn điện thoại Iphone 12 128Gb 

 em    ớc và yêu cầu BH3 lắ  đ t bộ máy tính. Sau khi cầm đ ợ  điện thoại, LTL 

bỏ đi   h ng  h nh  oán  iền  s u đó bán chiế  điện thoại này lấy tiền chi tiêu cá 

nhân. Theo Kết lu n định giá tài sản số 10/KL - HĐĐGT  ngày 02-3-2021, chiếc 

điện thoại này có giá trị 23.390.000 đ ng. 

[7] Ngày 25-01-2021, LTL thuê phòng tại khách sạn tại địa chỉ: Số 24, Lô 1, 

Khu 97 S   h ờng T, U.   u đó  s  d ng f  eboo  “AJ”  o LTL l   đ t mua hàng 

online c a Siêu thị điện máy HC Hải Phòng và yêu cầu giao hàng tại khách sạn đã 

thuê. Khoảng 16 giờ ngày 25-01-2021, sau khi nhân viên giao hàng chuyển hàng 

đến, LTL yêu cầu lắ  đ t bộ máy tính, còn LTL đ ợ   em    ớ  điện thoại  đ ng 

h  và một số ph  kiện điện thoại. Sau khi cầm đ ợ  điện thoại  đ ng h  và một số 

ph  kiện điện thoại trong tay, LTL bỏ đi   h ng  h nh  oán  iền và bán toàn bộ tài 

sản này lấy tiền chi tiêu cá nhân. Theo Kết lu n định giá tài sản số 21/KL - 

HĐĐGT  ngày 14-5-2021, 01 đ ng h  Apple Watch Series 64Gb, 40mm có giá trị 

12.490.000 đ ng; 01 điện thoại Iphone 12 Pro max 256Gb có giá trị 29.136.000 

đ ng; 01 ốp trong mophie Iphone12 Pro max có giá trị 320.000 đ ng; 01 kính 

  ờng l c Hoco G5/G6 Iphone12 Pro max có giá trị 65.000 đ ng; 01 sạc nhanh 

Apple Iphone 20W USB - C có giá trị 430.000 đ ng. Tổng giá trị các tài sản này là 

42.441.000 đ ng. 

[8] Từ các phân tích tại Mục [3], [4], [5], [6], [7] có đủ cơ sở  ế  lu n  v  

muốn  ó  iền ăn  iêu nên bằng  h  đoạn gi n  ối  bị  áo LTL đã  hiếm đoạ   ài sản 

     á  bị hại  ó  ổng giá   ị 76.481.000 đ ng. Bị cáo có 02 tiền án chưa được xóa 

án tích như đã nêu tại phần căn cước lý lịch, lần này bị cáo tiếp tục thực hiện 

hành vi phạm tội do cố ý, nên lần phạm tội này của bị cáo được xác định là “tái 

phạm nguy hiểm”. Vì vậy, hành vi     bị  áo đã  hạm  ội Lừ  đảo  hiếm đoạ   ài 

sản theo  uy định  ại điểm c, d khoản 2 Điều 174 Bộ lu   H nh s . 

[9] Bị cáo LTL với động     m   đ  h là làm giả  ăn   ớc công dân, nên đã 

ch  động đ t mua trên mạng xã hội c   ng ời không quen biế  và đã  iếp tay cho 

đối   ợng làm giả bằng hành vi: Cung cấp thông tin phần họ và tên, ngày tháng 

năm sinh, số  ăn   ớc công dân, hộ kh u  h ờng trú đối với  ăn   ớc công dân giả 

mang tên LTL và cung cấp thông tin phần họ và  ên đối với  ăn   ớc công dân giả 
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mang tên AG. Theo Kết lu n giám định số 59 KLGĐ-PC09 ngày 28-4-2021 c a 

Phòng Kỹ thu t hình s , Công an thành phố Hải Phòng, kết lu n 02  ăn   ớc 

  ng   n này đều là giả. Vì v y   ăn  ứ phân tích tại M c [4], [8], hành vi của bị 

cáo được xác định là “Sử d ng con d u, tài  iệu ho c gi y tờ  hác thực hiện tội 

phạm ít nghiêm trọng ...”, “Tái phạm nguy hiểm” và “Làm từ 02 ... con d u, tài 

 iệu ho c gi y tờ  hác”. Do v y, hành vi c a bị  áo đã  hạm tội Làm giả  on  ấu  

 ài liệu         u n   ổ  hứ   heo  uy định  ại điểm c,    e  hoản 2 Điều 341 Bộ 

lu   H nh s . 

[10] Hành vi     bị  áo  heo  h n    h  ại M   [7] là nguy hiểm  ho  ã hội  

hành vi đó đã   m  hạm đến  uyền s  hữu về  ài sản       ng   n và g y mấ    ị 

 n   n  oàn  ã hội. Hành vi     bị  áo  heo  h n    h  ại M   [8] là nguy hiểm  ho 

 ã hội  hành vi đó đã   m  hạm          uản l  hành  h nh Nhà n ớ    ổ  hứ  và 

  m  hạm s  hoạ  động b nh  h ờng  uy   n         u n Nhà n ớ    ổ  hứ    ong 

lĩnh v    uản l  hành  h nh Nhà n ớ  về  on  ấu   ài liệu ho   giấy  ờ  há . B i 

v y   ần  hải buộ  bị  áo  á h ly  hỏi  ã hội mộ   hời gi n để  ải  ạo  giáo     và 

 h ng ngừ   ội  hạm. 

[11]  ề nh n  h n và   nh  iế   ăng n ng   á h nhiệm h nh s : Bị  áo  ó 02 

 iền án  h   đ ợ   ó  án    h  nên  hể hiện bị  áo là ng ời  ó nh n  h n  ấu. Bị 

cáo ba lần th c hiện hành vi lừ  đảo chiếm đoạt tài sản nh  nêu   ên  nên phải chịu 

tình tiế   ăng n ng trách nhiệm hình s  “phạm tội 02  ần trở  ên”  heo  uy định  ại 

điểm g  hoản 1 Điều 52 Bộ lu   H nh s  đối với  ội Lừ  đảo  hiếm đoạ   ài sản. 

[12]  ề   nh  iế  giảm nhẹ   á h nhiệm h nh s : Bị  áo  hành  h n  h i báo 

nên đ ợ  h  ng   nh  iế  giảm nhẹ   á h nhiệm h nh s   uy định  ại điểm s  hoản 1 

Điều 51 Bộ lu   H nh s .   u  hi  hạm  ội  bị  áo đã đầu  hú  nên  ó  hể á    ng 

 uy định  ại  hoản 2 Điều 51 Bộ lu   H nh s   oi đ y là   nh  iế  giảm nhẹ  há  đối 

với bị  áo. 

[13]  ề h nh  hạ  bổ sung: X    hấy  bị  áo  h ng  ó  ài sản  iêng   h ng  ó 

việ  làm ổn định  nên  h ng á    ng h nh  hạ  bổ sung. 

[14]  ề   á h nhiệm   n s : Tại phiên  oà, anh BH1 yêu cầu bị cáo phải b i 

 h ờng số tiền 5.625.000 đ ng, anh BH2 yêu cầu bị cáo phải b i  h ờng số tiền 

5.625.000 đ ng, anh BH3 yêu cầu bị cáo phải b i  h ờng số tiền 23.390.000 đ ng 

và anh BH4 yêu cầu bị cáo phải b i  h ờng số tiền 48.180.000 đ ng. Xét thấy, Hộ 

kinh doanh, Công ty NLQ3 và Công ty NLQ4 đều  á  định  lời  h i      á  bị hại 

là đúng s   h  . Bị  áo LTL  hấ  nh n  oàn bộ  á  yêu  ầu đề nghị b i  h ờng     

 á  bị hại nh  nêu   ên.    v y  buộ  bị  áo LTL  hải b i  h ờng  ho anh Ph n 

Đ nh Đứ  số tiền 5.625.000 đ ng, b i  h ờng cho  nh Lê Anh Dũng số tiền 

5.625.000 đ ng, b i  h ờng cho  nh  ù Huy Khánh số tiền 23.390.000 đ ng và 

b i  h ờng cho anh BH4 số tiền 48.180.000 đ ng. 

 ề    l  v    hứng: 

[15] Bị  áo đã s    ng 01 điện  hoại màu đen  h ng nhãn hiệu   h ng  h i 

động đ ợ  (điện  hoại m  h nh); 01  ăn   ớ    ng   n số 015071000030 mang tên 
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AG, sinh ngày 24-7-1988, Hộ kh u  h ờng trú: AH, AI, A, Hà Nội và một  ăn   ớc 

công dân giả số 031091011431 mang tên LTL, sinh ngày 07-8-1991, Hộ kh u 

 h ờng trú: Số 20/29 A, B, C, Hải Phòng vào m   đ  h  hạm  ội   á   ài sản này 

 h ng   n giá   ị s    ng  nên  ị h  hu  iêu h y. 

[16] Đối với 01 bộ  uần áo  hấ  liệu vải màu đen  ó sọ    ắng  hạy  ọ  02 

bên   y và ống  uần   ó  hêu  hữ   i  s màu   ắng đã  u  s    ng; 01 đ i     màu 

  nh bằng nh   đã  u  s    ng là  ài sản     bị  áo  bị  áo  h ng đề nghị nh n lại 

 ài sản này   á   ài sản này không   n giá   ị s    ng  nên  ị h  hu  iêu h y. 

[17] Đối với 01 điện  hoại nhãn hiệu No i  mo el 6300  màu đen   ó in  ãy số 

  ên vỏ máy: 353508 02 001034 9 đã  u  s    ng và 01 điện  hoại   hone     màu 

h ng  số imei   ên vỏ máy: 355434073349823 đã  u  s    ng là  ài sản     bị  áo  bị 

 áo  h ng đề nghị nh n lại  ài sản này  nên  ị h  hu sung ng n sá h Nhà n ớ .  

[18] Đối với H  o  h   đ   ăn  ứ  á  định đ ng  hạm  ội Lừ  đảo  hiếm 

đoạ   ài sản nên     u n  ảnh sá  điều       ng  n  u n H ng Bàng tiếp t c tách 

ra, làm rõ x  lý sau. 

[19] Đối với Phạm  ăn T nh  h ng đ   ăn  ứ  á  định có dấu hiệu phạm  ội 

Tiêu  h   ài sản  o ng ời  há   hạm  ội mà  ó nên     u n  ảnh sá  điều       ng 

 n  u n H ng Bàng  h ng    l . 

[20] Đối với hành vi LTL thuê làm giả  ăn   ớc công dân cho LTL  đối   ợng 

làm giả  ăn   ớ    ng   n bán  ho LTL  ùng  á  đối   ợng  há  mu   ài sản  o LTL 

phạm tội mà  ó  h    á  định đ ợ  nh n  h n l i lị h  nên     u n  ảnh sá  điều     

  ng  n  u n H ng Bàng  iế      điều       á  minh làm       lý sau. 

[21] Đối với hành vi giữa tháng 02-2021   ũng với  h  ng  hức th  đoạn 

nh    ên  LTL đã chiếm đoạt tài sản là mộ  điện thoại   hone   ên địa bàn thành 

phố Hà Nội (không nhớ địa chỉ c  thể). LTL không nhớ lừ  đảo chiếm đoạt tài sản 

c a c   hàng nào v    m và đ t mua qua mạng, sau khi chiếm đoạ  đ ợc tài sản đã 

bán  ho ng ời không quen biế  đ ợc số tiền 20.000.000 đ ng. LTL đã  hi  iêu  á 

nhân hết số tiền này. Hành vi này     u n  ảnh sát điều tra Công an qu n H ng 

Bàng tiếp t    á  minh  điều tra làm rõ, x  lý sau. 

[22]  ề án  h : Bị  áo  hải nộ  200.000 đ ng án  h  h nh s  s   h m và 

4.141.000 đ ng án  h    n s  s   h m. 

     á  lẽ   ên  

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 ăn  ứ vào điểm       hoản 2 Điều 174; điểm g  hoản 1 Điều 52; điểm s 

khoản 1 và khoản 2 Điều 51; Điều 38 c a Bộ lu t Hình s ;     hạ  LTL 04 (bốn) 

năm tù về  ội Lừ  đảo  hiếm đoạ   ài sản. 

 ăn  ứ vào điểm c,    e  hoản 2 Điều 341; điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 

51; Điều 38 c a Bộ lu t Hình s ;     hạ  LTL 03 (ba) năm tù về  ội Làm giả  on 

 ấu   ài liệu         u n   ổ  hứ . 
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 ăn  ứ vào Điều 55     Bộ lu   H nh s ;  ổng hợ  h nh  hạ      h i  ội     

 hạ  bị  áo 07 (bảy) năm tù. Thời hạn  hấ  hành h nh  hạ   ù   nh  ừ ngày  ạm giữ 

28-02-2021. 

Căn  ứ Điều 47 Bộ lu   H nh s ; Điều 106 Bộ lu   Tố   ng h nh s    

Tị h  hu  iêu h y 01 điện  hoại màu đen  h ng nhãn hiệu   h ng  h i động 

đ ợ  (điện  hoại m  h nh); 01 bộ  uần áo  hấ  liệu vải màu đen  ó sọ    ắng  hạy 

 ọ  02 bên   y và ống  uần   ó  hêu  hữ   i  s màu   ắng đã  u  s    ng; 01 đ i 

    màu   nh bằng nh   đã  u  s    ng; 01  ăn   ớ    ng   n số 015071000030 

m ng  ên T ần Tuấn Anh, sinh ngày 24-7-1988  Hộ  h u  h ờng   ú: P11 Gá  2A2  

     hể Dệ  8 3  Qu nh M i  H i Bà T  ng  Hà Nội và 01  ăn   ớ    ng   n số 

031091011431 mang tên LTL, sinh ngày 07-8-1991  Hộ  h u  h ờng   ú: Số 20 29 

H i Bà T  ng, B, C  Hải Ph ng. 

Tị h  hu sung Ng n sá h nhà n ớ : 01 điện  hoại nhãn hiệu No i  mo el 

6300  màu đen,  ó in  ãy số   ên vỏ máy: 353508 02 001034 9 đã  u  s    ng và 

01 điện  hoại   hone     màu h ng  số imei   ên vỏ máy: 355434073349823 đã 

 u  s    ng.  

(Theo Biên bản giao, nhận vật chứng ngày 20-8-2021 tại Chi c c Thi hành 

án dân sự quận Hồng Bàng) 

Căn  ứ Điều 585  Điều 586 và Điều 589     Bộ lu   D n s ; buộ  bị  áo LTL 

 hải b i  h ờng  ho anh BH1 số tiền 5.625.000 (năm triệu, sáu trăm hai mươi  ăm 

nghìn) đ ng, b i  h ờng cho anh BH2 số tiền 5.625.000 (năm triệu, sáu trăm hai 

mươi  ăm nghìn) đ ng, b i  h ờng cho anh BH3 số tiền 23.390.000 (hai mươi ba 

triệu, ba trăm chín mươi nghìn) đ ng và b i  h ờng cho anh BH4 số tiền 

48.180.000 (bốn mươi tám triệu, một trăm tám mươi nghìn) đ ng. 

Kể  ừ ngày bản án  ó hiệu l    há  lu   (đối với  á     ờng hợ      u n  hi 

hành án  ó  uyền  h  động     uyế  định  hi hành án) ho    ể  ừ ngày  ó đ n yêu 

 ầu  hi hành án     ng ời đ ợ   hi hành án (đối với  á   hoản  iền  hải   ả  ho 

ng ời đ ợ   hi hành án)  ho đến  hi  hi hành án  ong  bên  hải  hi hành án   n  hải 

 hịu  hoản  iền lãi     số  iền   n  hải  hi hành án  heo mứ  lãi suấ   uy định  ại 

Điều 357  Điều 468     Bộ lu   D n s     ừ    ờng hợ   há  lu    ó  uy định  há . 

 ăn  ứ vào  hoản 2 Điều 135  Điều 136     Bộ lu   Tố   ng h nh s  và 

Nghị  uyế      UBT  Quố  Hội số: 326 2016 UBT QH14 ngày 30-12-2016, qui 

định về mứ   hu  miễn  giảm   hu  nộ    uản l  và s    ng án  h  và lệ  h  Toà án; 

Bị  áo  hải nộ  200.000 (hai trăm nghìn) đ ng án  h  h nh s  s   h m và 

4.141.000 (bốn triệu, một trăm bốn mươi mốt nghìn) đ ng án  h    n s  s   h m.  

Bị  áo  bị hại đ ợ   uyền  háng  áo bản án   ong  hời hạn 15 ngày  ể  ừ 

ngày tuyên án. Ng ời  ó  uyền lợi  nghĩ  v  liên  u n đến v  án  ó m   đ ợ  

 uyền kháng cáo  hần bản án có liên quan đến  uyền lợi  nghĩ  v      mình trong 

 hời hạn 15 ngày  ể  ừ ngày tuyên án. 
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Ng ời  ó  uyền lợi  nghĩ  v  liên  u n đến v  án vắng m   đ ợ   uyền 

kháng cáo  hần bản án có liên quan đến  uyền lợi  nghĩ  v      mình   ong  hời 

hạn 15 ngày  ể  ừ ngày nh n đ ợ  bản án ho   niêm yế  bản án. 

T  ờng hợ   uyế  định đ ợ   hi hành  heo  uy định  ại Điều 2 Lu t Thi hành 

án   n s   h  ng ời đ ợ   hi hành án  ng ời  hải  hi hành án   n s   ó  uyền  hoả 

 hu n  hi hành án   uyền yêu  ầu  hi hành án     nguyện  hi hành án ho   bị   ỡng 

 hế  hi hành án  heo  ui định  ại  á  Điều 6  7  7   7b và 9 Lu    hi hành án   n s ; 

 hời hiệu  hi hành án đ ợ   h   hiện  heo  ui định  ại Điều 30 Lu    hi hành án   n s . 
 

Nơi nh n: 
- TAND  TP Hải Ph ng; 

-  K ND TP Hải Ph ng; 

-   ng  n TP Hải Ph ng; 

-    T   há  TP Hải Ph ng; 

-  K ND  u n H ng Bàng; 

-   ng  n  u n H ng Bàng, 

- THA H nh s , D n s ; 

- Bị  áo; 

- Bị hại; 

- Ng ời  ó  uyền lợi  nghĩ  v   

liên quan đến v  án; 

- L u:  T  h  s  v  án. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 
THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

 

 Nguyễn Thị Thu Huyền 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thu-tuc-To-tung/Luat-thi-hanh-an-dan-su-2008-26-2008-QH12-82197.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thu-tuc-To-tung/Luat-thi-hanh-an-dan-su-2008-26-2008-QH12-82197.aspx

